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V/v hướng dẫn xác định Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã.
	Đồng Nai, ngày 07 tháng 8 năm 2017


	        Kính gửi:
	Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.


Ngày 29/6/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2226/QĐ-UBND về Bộ Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã; 
Để triển khai việc đánh giá cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã được đồng bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn việc đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã như sau: 
I. Đánh giá Chỉ số cải cách hành chính cấp xã
1. Tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần

Để xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm, trách nhiệm của UBND cấp xã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính của năm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số cải cách hành chính. 

Việc tự đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã bắt buộc phải có các tài liệu kiểm chứng kèm theo để xác định mức độ tin cậy của việc đánh giá, chấm điểm; đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm, UBND cấp xã phải có giải thích cụ thể bằng văn bản về cách đánh giá, tính điểm.

Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất đánh giá, chấm điểm một số tiêu chí (viết tắt là TC), tiêu chí thành phần (viết tắt là TCTP) như sau:

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

- TCTP 1.1.1: Nếu thời điểm ban hành kế hoạch trong quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch hoặc trong tháng 1 của năm kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; thời điểm ban hành muộn hơn, chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,25; ban hành sau ngày 31 tháng 3 năm kế hoạch hoặc không ban hành thì điểm đánh giá bằng 0. Thời gian tính điểm theo thời gian Phòng Nội vụ nhận văn bản điện tử, email... 
- TCTP 1.1.2: Các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của UBND cấp xã được xác định đầy đủ theo 6 lĩnh vực cải cách hành chính trong kế hoạch CCHC hàng năm của UBND cấp huyện thì đánh giá 0,5. Nếu mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính không được cụ thể đầy đủ thì điểm đánh giá là 0. 

Kết quả (sản phẩm đầu ra) phải đạt được xác định rõ, cụ thể về số lượng, gắn với trách nhiệm triển khai các bộ phận, công chức trực thuộc và có quy định rõ thời gian hoàn thành thì điểm đánh giá là 0,5. Nếu không đạt được một trong số các yêu cầu trên thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của UBND cấp xã. 
- TCTP 1.1.3: Trên cơ sở kết quả, sản phẩm đầu ra trong kế hoạch, đến thời điểm cuối năm kế hoạch, UBND cấp xã xem xét kết quả, sản phẩm đã được hoàn thành, tính tỷ lệ % (số kết quả, sản phẩm hoàn thành so với tổng số) và đối chiếu với thang điểm để chấm điểm: Nếu thực hiện đạt 100% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 3; từ 90% đến dưới 100% kế hoạch trở lên thì điểm đánh giá là 2; từ 80% đến dưới 90% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1; từ 70% đến dưới 80% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; dưới 70% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả CCHC hàng năm hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của đơn vị,…
Trường hợp UBND cấp xã không ban hành kế hoạch CCHC năm thì điểm đánh giá các TCTP 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 bằng 0.
- TC 1.2: Báo cáo cải cách hành chính: nội dung và thời gian báo cáo, cụ thể:
+ Báo cáo quý I, báo cáo 6 tháng: phải đầy đủ nội dung, gửi đúng thời gian theo yêu cầu của UBND cấp huyện (chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3616/UBND-KSTT ngày 23/5/2012); 
+ Báo cáo 9 tháng và báo cáo năm: phải đầy đủ nội dung, gửi đúng thời gian theo yêu cầu của UBND cấp huyện (hướng dẫn cụ thể của Sở Nội vụ tại văn bản số 1300/SNV-CCHC ngày 01/6/2017); 

Tài liệu kiểm chứng là báo cáo quý I, báo cáo 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm của UBND cấp xã. 
- TCTP 1.3.1: Xác định số bộ phận bên trong, công chức đã được kiểm tra trên thực tế so với tổng số trong kế hoạch kiểm tra để tính tỷ lệ %, từ đó đối chiếu với thang điểm để chấm điểm: đạt 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; từ 85% đến dưới 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,25; dưới 85% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là: kế hoạch kiểm tra CCHC, các kết luận kiểm tra CCHC.

- TCTP 1.3.3: Qua kiểm tra cải cách hành chính, thống kê trong kết luận, báo cáo của đoàn kiểm tra về số lượng vấn đề phát hiện cần phải xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý: Đạt 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá là 1; từ 85% đến dưới 100% thì điểm đánh giá là 0,75; đạt từ 70% đến dưới 85% thì điểm đánh giá là 0,5; đạt từ 50% đến dưới 70% thì điểm đánh giá là 0,25; dưới 50% thì điểm đánh giá bằng 0. Trong trường hợp qua kiểm tra, tất cả các đơn vị đều tốt, không phát sinh việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá của TCTP 1.3.3 là 0,5. Tài liệu kiểm chứng là các kết luận kiểm tra CCHC; văn bản xử lý hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.
- TCTP 1.4.1: Tính số lượng % số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ/sản phẩm trong kế hoạch: Đạt 100% thì điểm đánh giá là 1; từ 85% đến dưới 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 0,5; từ 70% đến dưới 85% thì điểm đánh giá là 0,25; dưới 70% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0.

- TCTP 1.4.2: Mức độ đa dạng trong tuyên truyền CCHC: nếu có ít nhất một trong các hình thức tuyên truyền: tổ chức cuộc thi, tọa đàm, sân khấu… thì điểm đánh giá 0,5.
- TC 1.5: Trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính: 

Có thực hiện rà soát kết quả giải quyết hồ sơ, TTHC định kỳ hàng tuần thì điểm đánh giá bằng 0,5; không thực hoặc có thực hiện nhưng chưa đầy đủ thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo của UBND cấp xã, kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp.
Chỉ đạo công tác cải cách hành chính đầy đủ: tổ chức họp CCHC hàng tháng đạt 0,25, hàng quý đạt 0,25; không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng chưa đầy đủ thì điểm đánh giá bằng 0; tài liệu kiểm chứng là các kết luận họp giao ban cải cách hành chính; 
- TC 1.6: Đánh giá kết quả triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND cấp huyện về cải cách hành chính thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND cấp xã; kết quả triển khai đảm bảo các yêu cầu hiệu quả, chất lượng, tiến độ theo chỉ đạo, cụ thể: 

Các chỉ đạo: Kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã; triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính, kết luận kiểm tra cải cách hành chính của UBND cấp huyện… 
Số lượng đánh giá: 01 chỉ đạo đảo đảm bảo theo yêu cầu thì điểm đánh giá là 1, 01 chỉ đạo không đảm bảo theo yêu cầu hoặc không triển khai thì trừ 1; 02 chỉ đạo đảm bảo theo yêu cầu thì điểm đánh giá là 2, 02 chỉ đạo không đảm bảo theo yêu cầu hoặc không triển khai thì trừ 2; từ 03 chỉ đạo trở lên đảm bảo theo yêu cầu thì điểm đánh giá là 3; từ 03 chỉ đạo trở lên không đảm bảo theo yêu cầu hoặc không triển khai trừ 3. Trường hợp UBND cấp xã không triển khai, do trong các chỉ đạo của cấp trên, đơn vị không có nhiệm vụ phải triển khai thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là các kế hoạch, chương trình triển khai các chỉ đạo; báo cáo kết quả triển khai của UBND cấp xã,... 
1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
- TCTP 2.1.1: Đối chiếu việc thực hiện quy trình xây dựng văn bản QPPL của cấp xã với các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Nếu thực hiện đúng quy định thì điểm đánh giá là 1; không đúng quy định thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo thực hiện chương trình ban hành văn bản QPPL; báo cáo chuyên môn có nội dung ban hành văn bản QPPL; kết quả theo dõi của Phòng Tư pháp.
- TCTP 2.2.1: Tính số lượng % số nhiệm vụ/sản phẩm đã hoàn thành so với tổng số nhiệm vụ/sản phẩm trong kế hoạch: Đạt 100% thì điểm đánh giá là 2; từ 85% đến dưới 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1; đạt từ 70% đến dưới 85% thì điểm đánh giá là 0,5; dưới 70% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật; báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật; kết quả kiểm tra, theo dõi của Sở Tư pháp.

- TCTP 2.3.2: Thông qua rà soát phát hiện những văn bản QPPL còn hiệu lực, văn bản hết hiệu lực, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ…, từ đó đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý. Nếu có xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá bằng 1; không xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá bằng 0. Trường hợp tất cả các văn bản QPPL qua rà soát đều phù hợp, không phát sinh việc xử lý hoặc đề xuất xử lý thì điểm đánh giá của TCTP 2.3.2 bằng 0,5. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo rà soát văn bản QPPL hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của đơn vị,…
1.3. Cải cách thủ tục hành chính
- TCTP 3.1.1: Trên cơ sở kết quả, sản phẩm đầu ra trong kế hoạch, đến thời điểm cuối năm kế hoạch, UBND cấp xã xem xét kết quả, sản phẩm đã được hoàn thành, tính tỷ lệ % (số kết quả, sản phẩm hoàn thành so với tổng số) và đối chiếu với thang điểm để chấm điểm: Nếu thực hiện đạt 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 2; từ 85% đến dưới 100% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1,5; từ 70% đến dưới 85% kế hoạch thì điểm đánh giá là 1; dưới 70% kế hoạch thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính hàng năm; kết quả kiểm tra, theo dõi của Phòng Tư pháp… 
- TCTP 3.1.2: Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát:

Đơn vị có đề nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC của UBND cấp xã thì điểm đánh giá bằng 1,5; không thực hiện thì nội dung này thì điểm đánh giá bằng 0;

Trường hợp trong năm đơn vị có rà soát TTHC (phải có báo cáo rà soát) nhưng không cần đề xuất chỉnh sửa, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC và các quy định có liên quan thì điểm đánh giá của TCTP 3.1.2 là 0,5. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả rà soát TTHC, báo cáo giải trình cách chấm điểm của UBND cấp xã, kết quả theo dõi của Phòng Tư pháp…
- TCTP 3.1.5: Thống kê số lượng các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị để xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Nếu đạt 100% phản ánh, kiến nghị được xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá bằng 0,5; không đạt 100% thì điểm đánh giá bằng 0. 

Trường hợp đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân về TTHC nên không phát sinh việc xử lý hoặc kiến nghị xử lý thì điểm đánh giá của TCTP 3.1.5 bằng 0,25. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả CCHC hàng năm (có nội dung kết quả xử lý kiến nghị của người dân) hoặc báo cáo giải trình cách chấm điểm của UBND cấp xã…

- TCTP 3.3.1: Xác định tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã theo quy định phải giải quyết theo cơ chế một cửa (trừ thủ tục về thanh tra, đặc thù…); đánh giá tỷ lệ % giữa số TTHC đã được giải quyết theo cơ chế một cửa so với tổng số TTHC theo quy định phải giải quyết theo cơ chế một cửa: nếu tỷ lệ đạt 100% thì điểm đánh giá bằng 2; từ 95% đến dưới 100% thì điểm đánh giá bằng 1; từ 90% đến dưới 95% thì điểm đánh giá bằng 0,5; dưới 90% thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo CCHC năm hoặc báo báo giải trình cách chấm điểm của UBND cấp xã…
Cung cấp 01 đến 02 dịch vụ công cần thiết (dịch vụ công chưa có quy định bằng hình thức văn bản, trực tuyến) cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thì điểm đánh giá bằng 0,5; từ 03 dịch cụ công trở lên thì điểm đánh giá bằng 1; không có dịch vụ công: (0đ).
- TCTP: 3.3.3: Điều chỉnh, bổ sung quy định thực hiện tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa hàng năm cho phù hợp với quy định và thực tiễn tại địa phương: Điều chỉnh, bổ sung kịp thời thì điểm đánh giá bằng 2; không điều chỉnh bổ sung kịp thời thì điểm đánh giá bằng 0. Trong trường hợp quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa của đơn vị qua rà soát vẫn còn phù hợp không cần điều chỉnh, bổ sung thì điểm đánh giá TCTP 3.3.3 là 0,5. Tài liệu kiểm chứng là quy định tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa của UBND cấp xã.
- TCTP 3.3.5: Xác định tổng số hồ sơ đã tiếp nhận của đơn vị trong năm; đánh giá tỷ lệ % giữa hồ sơ được trả đúng hạn so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm: Đạt 100% hồ sơ thì điểm đánh giá là 5; từ 95% đến dưới 100% thì điểm đánh giá là 4; từ 90% đến dưới 95% thì điểm đánh giá là 3; từ 85% đến dưới 90% điểm đánh giá là 2; từ 80% đến dưới 85% thì điểm đánh giá là 1; dưới 80% thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng: kiểm tra trực tiếp qua phần mềm một cửa hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của đơn vị.
- TCTP 3.3.6: Thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ, TTHC qua dịch vụ Bưu chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 

Nhận hồ sơ, TTHC của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính thì đánh giá bằng 0,25; chưa thực hiện thì điểm đánh giá bằng 0;

Trả hồ sơ, TTHC của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính thì điểm đánh giá bằng 0,5; chưa thực hiện thì điểm đánh giá bằng 0;

- Nhận và trả hồ sơ, TTHC của người dân, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính thì điểm đánh giá bằng 0,25; chưa thực hiện thì điểm đánh giá bằng 0;

Tài liệu kiểm chứng: kết quả hồ sơ thực tế đã nhận, trả qua dịch vụ bưu chính, hợp đồng với công ty bưu chính, kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa Thông tin. 

1.4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- TCTP 4.1.1: Thực hiện đúng quy định về số lượng cán bộ chuyên trách, công chức thì điểm đánh giá bằng 2; nếu số lượng vượt quá quy định thì điểm đánh giá bằng 0;

- TCTP 4.1.2: Thực hiện đúng quy định về số lượng những người hoạt động không chuyên trách thì điểm đánh giá bằng 2; nếu số lượng vượt quá quy định thì điểm đánh giá bằng 0.
1.5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- TCTP 5.1.1: Xác định tỉ lệ % giữa số công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định hiện hành của tỉnh so với tổng số công chức của đơn vị: Tỷ lệ đạt từ 70% trở lên thì điểm đánh giá bằng 2; từ 60% đến dưới 70% thì điểm đánh giá bằng 1; từ 50% đến dưới 60% thì điểm đánh giá bằng 0,5; dưới 50% thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng: Báo cáo chất lượng công chức của UBND cấp xã, kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ. 
- TCTP 5.1.2: Xác định tỉ lệ % giữa số công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định hiện hành của tỉnh so với tổng số công chức của đơn vị: Tỷ lệ đạt 100% thì điểm đánh giá bằng 2; từ 95% đến dưới 100% thì điểm đánh giá bằng 1; từ 90% đến dưới 95% thì điểm đánh giá bằng 0,5; dưới 90% thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng: Báo cáo chuyên môn có nội dung chất lượng công chức của UBND cấp xã. 

- TC 5.1.3: Xác định số lượng công chức thuộc UBND cấp xã được bố trí công tác theo đúng vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ. Tính tỷ lệ % giữa số công chức được bố trí theo đúng vị trí việc làm với tổng số công chức của đơn vị: Nếu đạt tỷ lệ 100% thì điểm đánh giá bằng 3; từ 95% đến dưới 100% thì điểm đánh giá là 2; từ 90% đến dưới 95% thì điểm đánh giá bằng 1; dưới 90% thì điểm đánh giá là 0. Tài liệu kiểm chứng: Báo cáo chuyên môn có nội dung bố trí công chức của UBND cấp xã; kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ.
- TCTP 5.1.4: Quản lý cán bộ, công chức trên cơ sở dữ liệu điện tử:

Quản lý, cập nhật dữ liệu về cán bộ, công chức lên phần mềm theo đúng yêu cầu thì điểm đánh giá bằng 1; thực hiện chưa đạt yêu cầu thì điểm đánh giá bằng 0. Trích xuất dữ liệu từ phần mềm phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức thì đánh giá đạt 1; chưa thực hiện thì điểm đánh giá bằng 0. 
Tài liệu kiểm chứng: kiểm tra thực tế trên phần mềm, kết quả theo dõi, đánh giá của Phòng Nội vụ.

- TCTP 5.2.2: Xác định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn; bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm với thời gian tối thiểu là 01 tuần/01 năm trở lên (không bao gồm những người hoạt động không chuyên trách). Tính tỷ lệ % giữa số cán bộ chuyên trách, công chức được đào tạo, bồi dưỡng với tổng số cán bộ chuyên trách, công chức của đơn vị: Nếu đạt tỷ lệ từ 70% trở lên thì điểm đánh giá bằng 3; từ 60% đến dưới 70% thì điểm đánh giá bằng 2; từ 50% đến dưới 60% thì điểm đánh giá bằng 1; từ 40% đến dưới 50% thì điểm đánh giá bằng 0,5; dưới 40% thì điểm đánh giá bằng 0. Tài liệu kiểm chứng là báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm hoặc báo cáo giải thích cách chấm điểm của đơn vị,…

1.6. Hiện đại hóa hành chính

- TCTP 7.1.1: Tổng hợp số lượng văn bản điện tử của UBND cấp xã đã phát hành đến UBND cấp huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (trừ văn bản mật, văn bản đặc thù); xác định tỷ lệ % giữa số lượng văn bản điện tử đã phát hành so với tổng số văn bản phát hành trong năm của UBND cấp xã: Đạt 100% tổng số văn bản trở lên thì điểm đánh giá là 4; từ 95% đến dưới 100% tổng số văn bản thì điểm đánh giá bằng 3; từ 90% đến dưới 95% thì điểm đánh giá bằng 2; từ 85% đến dưới 90% thì điểm đánh giá bằng 1; dưới 85% thì điểm đánh giá bằng 0; Tài liệu kiểm chứng: Kiểm tra kết quả trên phần mềm hoặc báo cáo kết quả sử dụng văn bản điện tử của UBND cấp xã.
- TCTP 7.1.3: Thống kê số công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc: xác định tỷ lệ % giữa số công chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành công việc để xử lý, giải quyết công việc so với tổng số công chức của UBND cấp xã (trừ cán bộ chuyên trách, những người hoạt động không chuyên trách): Đạt 100% tổng số công chức thì điểm đánh giá bằng 3; từ 95% đến dưới 100% thì điểm đánh giá bằng 2; từ 90% đến dưới 95% thì điểm đánh giá bằng 1; từ 85% đến dưới 90% thì điểm đánh giá bằng 0,5; từ 80% đến dưới 85% thì điểm đánh giá bằng 0,25; dưới 80% thì điểm đánh giá bằng 0; Tài liệu kiểm chứng: Kiểm tra kết quả trên phần mềm và báo cáo CCHC năm...
- TCTP: 7.2: Xác định tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, trả kết quả cho người dân trên phần mềm một cửa: đánh giá tỷ lệ % giữa số hồ sơ đã tiếp nhận, trả kết quả cho người dân trên phần mềm một cửa so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm: Đạt 100% hồ sơ thì điểm đánh giá là 4; từ 95% đến 100% hồ sơ thì điểm đánh giá bằng 3; từ 90% đến dưới 95% hồ sơ thì điểm đánh giá bằng 2; từ 85% đến dưới 90% hồ sơ thì điểm đánh giá bằng 1; dưới 85% hồ sơ thì điểm đánh giá là 0. Tài liệu kiểm chứng: Kiểm tra kết quả trên phần mềm, kết quả theo dõi của Phòng Nội vụ...

- TCTP 7.3: Mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến:
Có cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thì điểm đánh giá bằng 1; không cung cấp dịch vụ công mức độ 3 do không quy định thì điểm đánh giá bằng 0,5; Trường hợp đơn vị có dịch vụ công được phê duyệt cung cấp mức độ 3 nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đạt yêu cầu thì điểm dánh giá bằng 0.

1.8. Sáng kiến, cách làm mới trong cải cách hành chính
Sáng kiến trong CCHC là những giải pháp, biện pháp, cách làm mới (chưa từng được áp dụng địa bàn huyện) được áp dụng trên thực tế và đem lại hiệu quả trong thực hiện CCHC hàng năm của UBND cấp xã. UBND cấp huyện đánh giá, công nhận sáng kiến, cách làm mới của UBND cấp xã trực thuộc.
2. Tài liệu kiểm chứng

Tài liệu kiểm chứng là các kế hoạch, báo cáo, số liệu thống kê,… đã được UBND cấp xã ban hành hoặc cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
Báo cáo giải thích cách đánh giá, chấm điểm của UBND cấp xã về các tiêu chí, tiêu chí thành phần không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng chưa thể hiện hết nội dung đánh giá, chấm điểm là tài liệu kiểm chứng, các đơn vị gửi kèm theo bảng tổng hợp kết quả.
II. Tổ chức đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã hàng năm

1) Phương pháp quy đổi điểm 
Quy đổi của phần I (cải cách hành chính), phần II (chính quyền cơ sở) để tính Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã, như sau:
Từ 95 điểm đến dưới 100 điểm: 50 điểm 

Từ 90 điểm đến dưới 95 điểm: 45 điểm

Từ 85 điểm đến dưới 90 điểm: 40 điểm

Từ 80 điểm đến dưới 85 điểm: 35 điểm

Từ 75 điểm đến dưới 80 điểm: 30 điểm

Từ 70 điểm đến dưới 75 điểm: 25 điểm

Từ 65 điểm đến dưới 70 điểm: 20 điểm

Từ 60 điểm đến dưới 65 điểm: 15 điểm

Từ 55 điểm đến dưới 60 điểm: 10 điểm

Từ 50 điểm đến dưới 55 điểm: 5 điểm

Dưới 50 điểm chính quyền cơ sở: 0 điểm.

2. Đánh giá và phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở: Tổng điểm của phần I và phần II 
Từ 90 đến 100 điểm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (A+)

Từ 70 đến dưới 90 điểm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (A)

Từ 50 đến dưới 70 điểm: Hoàn thành nhiệm vụ (B)

Dưới 50 điểm: Không hoàn thành nhiệm vụ (C)

3. Tỷ lệ đánh giá, xếp loại cải cách hành chính, chính quyền cơ sở:

 Vận dụng tương tự như đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND cấp huyện tại Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh, cụ thể:

- Đối với UBND cấp huyện đạt mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: Không quá 70% UBND cấp xã được đánh giá xuất sắc.

- Đối với UBND cấp huyện đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”: Không quá 50% UBND cấp xã được đánh giá xuất sắc.

- Đối với UBND cấp huyện đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ”: Không quá 30% UBND cấp xã được đánh giá xuất sắc.

- Đối với UBND cấp huyện đạt mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”: Không có UBND cấp xã được đánh giá xuất sắc.

5. Trình tự tổ chức đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã
Căn cứ Chỉ số Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở, UBND cấp xã tự đánh giá, cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình theo các tiêu chí quy định và báo cáo kết quả về UBND cấp huyện để thẩm định và Quyết định phân loại UBND cấp xã trực thuộc. 

Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ của UBND cấp xã, UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị có liên quan thẩm định từng tiêu chí theo Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã, kết quả gửi về Sở Nội vụ để kiểm tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
6. Tổ chức công bố Chỉ số và Khen thưởng các đơn vị xuất sắc 
Kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính và chính quyền cơ sở là điều kiện để bình xét các danh hiệu thi đua. Hàng năm UBND cấp huyện tiến hành công bố kết quả xác định Chỉ số của UBND cấp xã; tổ chức khen thưởng các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lựa chọn UBND cấp xã tiêu biểu, xuất sắc 5 năm liền để đề nghị UBND tỉnh xem xét, khen thưởng.

Đối với UBND xã, phường, thị trấn còn yếu kém, chưa hoàn thành nhiệm vụ đề ra, UBND cấp huyện phải có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở.
7. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
a) Đối với UBND cấp xã

 - UBND cấp xã có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã đến cán bộ công chức trực thuộc;
- Căn cứ các quy định, UBND cấp xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tiến hành tự đánh giá, cho điểm theo từng nội dung các Tiêu chí và dự kiến phân loại báo cáo bằng văn bản kèm theo hồ sơ, tài liệu kiểm chứng gửi UBND cấp huyện tiến hành đánh giá, phân loại.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo sự chỉ đạo của UBND cấp huyện; căn cứ kết quả đánh giá, phân loại cải cách hành chính và chính quyền cơ sở đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém.

b) Đối với UBND cấp huyện
- Hướng dẫn UBND cấp xã trực thuộc tự đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã về: Biểu mẫu đánh giá, tài liệu kiểm chứng cụ thể, thời gian UBND cấp xã gửi kết quả về UBND cấp huyện... 
- Trên cơ sở kết quả tự đánh giá của UBND cấp xã, Phòng Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND cấp huyện tổ chức tổ chức thẩm định, kiểm tra thực tế (đối với Chỉ số CCHC), cho điểm các TC, TCTP trong Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã. UBND cấp huyện quyết định phân loại, công bố Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở đối với các xã, phường, thị trấn và thực hiện công tác khen thưởng theo quy định.

- Qua đánh giá, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã, UBND cấp huyện cần có chỉ đạo cụ thể yêu cầu UBND cấp xã khắc phục các tồn tại nâng cao hiệu thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Đến ngày 15/11 hàng năm, UBND cấp huyện hoàn thành công tác thẩm định, phân loại Chỉ số cải cách hành chính và chính quyền cơ sở cấp xã gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về công tác tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính, chính quyền cơ sở của UBND cấp xã. Các đơn vị có thể tham khảo Chỉ số cải cách hành chính, chính quyền cơ sở và hướng dẫn này tại địa chỉ website: caicachhanhchinh.dongnai.gov.vn. Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề vướng mắc, các đơn vị liên hệ với Phòng Nội vụ hoặc Sở Nội vụ (ĐT: 0251.3941.833, 0251.3822.535) để phối hợp xử lý./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trần Văn Vĩnh - Phó CT. UBND tỉnh (b/c);
- Phòng Nội vụ các huyện, TX. Long Khánh, TP.Biên Hòa;
- GĐ và các PGĐ SNV;
- Lưu: VT, CCHC.sơn.

	KT.  GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Tạ Quang Trường
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